
Môn học: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lớp: HL_03

Học kỳ: Hè 2014-2015

GIẢNG VIÊN: TS HỒ THIỆN THÔNG MINH

1 07QT2C 1404020011 Lê Thụy Hoàng Anh 30/01/1987

2 07QT2C 130420002 Trịnh Thị Ngọc Anh 19/01/1995

3 07QT1C 130420004 Đinh Thị Nguyệt Ánh 15/06/1995

4 06KT2C 12520588 Phạm Thị Bắc 10/08/1994

5 07QT1C 130420006 Lý Thanh Bạch 05/03/1995

6 06QT2C 12420324 Lê Thị Bích Chi 08/08/1994

7 07QT2C 130420123 Nguyễn Kiều Quế Chi 14/02/1995

8 07QT1C 130420041 Bùi Tấn Đạt 10/08/1995

9 07QT2C 130420190 Lê Thị Thùy Diễm 10/06/1994

10 07QT2C 1404020506 Phan Thị Diễm 12/02/1995

11 07QT2C 130420202 Trần Thị Ngọc Điệp 24/06/1995

12 06KT2C 12520591 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/06/1992

13 07QT1C 130420126 Phạm Thị Hạnh Dung 21/04/1995

14 07QT1C 130420014 Hoàng Hương Giang 19/08/1991

15 07QT1C 130420016 Nguyễn Thị Thu Hà 15/05/1994

16 07QT2C 130420129 Trần Ngọc Hải Hà 14/07/1994

17 07QT1N 130460007 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/11/1993

18 07QT2C 130420130 Lê Thị Thanh Hằng 11/11/1995

19 06QT1C 12420184 Nguyễn Thị Hoa 15/04/1994

20 07QT1C 130420026 Nguyễn Chí Họa 12/10/1994

21 07QT1C 130420027 Nguyễn Xuân Khánh Hoàng 03/07/1994

22 04QT2C 10420111 Nguyễn Văn Hoàng 03/02/1992

23 06KT2C 12520612 Đặng Thị Bé Hồng 30/08/1994

24 07QT2C 130420133 Phạm Hùng 24/06/1995

25 07QT2C 130420032 Nguyễn Đức Huy 20/07/1992

26 06QT2C 12520510 Trương Thị Huyền 27/08/1994

27 07QT1C 130420165 Lê Trung Kiên 10/03/1995

28 06QT1C 12420195 Lâm Tuấn Kiệt 07/11/1993

29 06KT1C 12520516 Lương Vĩ Liên 20/04/1993

30 06KT2C    12520626 Hồ Thị Liên 25/04/1993

31 07QT2C 1404020503 Đinh Thị Mỹ Liễu 01/10/1995

32 07QT2C 130420138 Lê Thị Thúy Liễu 20/10/1994

33 07QT1C 130420041 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/02/1995

34 06KT1C   12520520 Phạm Thị Thùy Linh 01/02/1994

35 07QT2C 130420143 Võ Thị Trúc Linh 30/04/1995

36 07QT2C 130420142 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/06/1995

37 07QT2C 130420140 Lâm Thị Thùy Linh 24/06/1995

38 07QT2C 1404020504 Trần Thị Mai Linh 11/03/1995

39 06KT2C 12520632 Nguyễn Thị Loan 18/06/1994

40 06QT1C 12420208 Nguyễn Ánh Loan 09/03/1994

41 07QT2C 130420144 Hoàng Thị Loan 01/10/1995

42 07QT1C 130420045 Trần Phước Lộc 22/01/1994

43 07QT2C 130420046 Trần Bảo Lộc 22/08/1995
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44 06QT2C 12420367 Trần Hiếu Lợi 02/09/1994

45 07QT2C 130420145 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 13/01/1995

46 07QT2C 130420147 Vũ Đức Mạnh 20/01/1994

47 06KT1C 12520526 Nguyễn Thị Trà My 24/12/1993

48 07QT1C 130420152 Phan Hồ Ái Hằng Nga 01/08/1995

49 07QT2C 130520057 Huỳnh Thị Nga 10/02/1995

50 07QT2C 131120028 Trần Phạm Thảo Ngân 15/10/1994

51 07QT2C 130420201 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/07/1995

52 07QT2C 130420053 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc 10/10/1995

53 07QT2C 130420195 Lê Tài Nguyên 29/08/1994

54 06KT2C 12520641 Phạm Trương Thảo Nguyên 26/04/1994

55 07QT1C 130420055 Dương Quốc Nhật 12/01/1995

56 07QT2C 130420157 Đinh Huỳnh Anh Nhi 09/06/1995

57 07QT1C 130420158 Trần Thúy Nhi 24/12/1995

58 06KT2C 12520645 Trương Thị Ý Nhi 30/06/1994

59 06KT1C 12520540 Lê Thị Mỹ Nhị 09/06/1994

60 06KT1C 12520544 Hồ Huỳnh Như 09/05/1994

61 07QT2C 1404020507 Huỳnh Thị Quỳnh Như 11/01/1995

62 06KT2C 12520647 Lường Thị Nhung 27/02/1993

63 06KT2C 12520648 Phạm Thị Tuyết Nhung 20/07/1993

64 07QT2C 130440044 Nguyễn Thị Nhung 16/02/1992

65 07QT2C 130420160 Nguyễn Thị Kim Nhung 18/03/1995

66 06QT2C 12420386 Lành Thị Tuyết Nhung 11/09/1994

67 07QT2C 130420057 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 01/06/1995

68 07QT2C 130420162 Nguyễn Thị Yến Nhung 02/08/1995

69 06TCC 12720816 Nguyễn Ngọc Nữ 15/01/1994

70 06QT2C 12420391 Huỳnh Tấn Phát 20/06/1993

71 07QT1C 130420165 Lý Nhịt Phùng 28/02/1995

72 07QT1C 130420166 Đào Quang Phương 13/02/1995

73 07QT1C 130420072 Lại Thu Phương 28/09/1995

74 07QT1C 130420073 Nguyễn Vũ Kim Phương 26/07/1995

75 06QT1C 12420239 Trần Nguyễn Khánh Phương 15/06/1993

76 06KT2C 12720960 Trần Thị Hoài Phương 30/11/1994

77 07QT1C 130420167 Nguyễn Lê Mỹ Phương 24/11/1995

78 06QT2C 12420399 Trần Bích Quân 04/09/1994

79 07QT1C 130420078 Ngô Chấn Quốc 07/01/1994

80 07QT2C 130420079 Đỗ Thiên Quý 10/01/1995

81 06QT2C 12420400 Võ Ngọc Thảo Quyên 09/08/1991

82 07QT1C 130420187 Cao Thị Ngọc Quỳnh 10/12/1995

83 06KT1C 12520553 Bùi Lê Như Quỳnh 20/03/1994

84 06KT2C 12520662 Lê Thị Phương Quỳnh 26/12/1993

85 06KT2C 12520660 Đinh Lưu Như Quỳnh 10/03/1994

86 06KT1C 12520554 Dương Thị Thu Tâm 01/12/1993
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87 07QT2C 130420085 Võ Mai Tâm 10/02/1995

88 07QT1N 130460031 Trần Thị Tâm 20/01/1994

89 06QT2C 12420406 Nguyễn Thành Tân 08/09/1994

90 07QT1C 130420088 Lê Toàn Thắng 20/09/1995

91 06QT2C 12420418 Lê Hoàng Như Thanh 08/07/1994

92 07QT1C 130420090 Lê Thị Mỹ Thanh 03/08/1994

93 07QT2C 130420093 Võ Văn Thành 24/02/1995

94 07QT2C 130420094 Trần Quốc Thành 15/11/1992

95 06KT1C 12520559 Nguyễn Thanh Thảo 02/08/1994

96 07QT2C 130520038 Nguyễn Thị Loan Thảo 24/11/1995

97 07QT2C 130420192 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/08/1995

98 07QT1C 130420099 Đặng Gia Thi 03/08/1995

99 06KT2C 12520683 Vũ Thị Thu 10/10/1994

100 06KT1C 12520514 Trương Minh Hương 26/06/1994

101 07QT1C 130460035 Nguyễn Trọng Thức 15/10/1993

102 06QT2C 12420438 Võ Thị Thanh Thủy 21/06/1992

103 07QT2C 130420169 Nguyễn Cẩm Tiên 01/01/1995

104 02QT2C 081041371 Đinh Kim Toàn 13/08/1990 SV ĐÃ BẢO LƯU

105 06KT1C 12520573 Lê Bảo Trâm 23/11/1994

106 07QT2C 130420177 Lê Đỗ Bảo Trân 27/04/1995

107 07QT1C 130420108 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/03/1995

108 07QT2C 130420175 Lê Thị Thùy Trang 19/08/1995

109 06KT2C 12520693 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/1994

110 07QT2C 130720022 Lê Thị Thùy Trang 02/09/1994

111 06KT2C 12520699 Nguyễn Thị Kiều Trinh 07/11/1994

112 07QT2C 130420179 Nguyễn Đào Bích Trinh 19/11/1996

113 07QT1C 130420111 Nguyễn Chánh Trực 17/07/1995

114 06QT2C 12420452 Vũ Đình Trung 15/10/1993

115 07QT2C 130420170 Lê Tuấn 05/06/1995

116 07QT2C 1404020423 Cao Văn Tuấn 11/09/1994

117 07QT1C 130420112 Vũ Ngọc Phương Uyên 29/07/1995

118 07QT1C 130420114 Lê Thị Thùy Vi 09/12/1995

119 06KT1C 12520580 Võ Tường Vi 06/01/1992

120 07QT2C 130420181 Đặng Thị Nhật Vi 07/08/1995

121 06QT2C 12420460 Bùi Quốc Vinh 30/03/1994

122 06KT1C 12520584 Vũ Đặng Yến Vy 04/10/1994

123 06KT1C 12520582 Trần Thị Bảo Vy 13/05/1994

124 07QT1N 130460019 Đào Mai Trúc  Linh 19/11/1995

125 07QT1N 130460003 Nguyễn Minh  Chương 30/07/1995

126 07QT1C 130420110 Nguyễn Mộng  Trinh 01/04/1994

127 07QT1C 130420076 Ngô Hồng  Quân 02/07/1994

PHÒNG ĐÀO TẠO


